PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2852/YCBG-BVT ngày 24/04/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 12.000 BTU
	Bộ
	57
	

	2
	Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 12.000 BTU
	Bộ
	3
	

	3
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 18.000 BTU
	Bộ
	26
	

	4
	Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 18.000 BTU
	Bộ
	5
	

	5
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 24.000 BTU
	Bộ
	17
	


PHỤ LỤC 02 – Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2852/YCBG-BVT ngày 24/04/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng,

Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 12.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 3500W (900W~3900W)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1130W (300W~1420W) 

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3.09 W/W 

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Môi chất lạnh: R32

+ Lượng gas nạp: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	57

	2
	Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 12.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 3500W (380W～4500W)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1000W (120W～1600W)

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3.5 W/W 

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Môi chất lạnh: R32

+ Lượng gas nạp: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	3

	3
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 18.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 5100W (1450W-5400W)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1650W (420W~1850W)

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 4.4 W/W 

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Môi chất lạnh: R32

+ Lượng gas nạp: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	26

	4
	Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 18.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 5100W (1000W～6000W)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1550W (320W～2200W)

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3.29 W/W 

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Môi chất lạnh: R32

+ Lượng gas nạp: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	5

	5
	Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 24.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 6100W (1450W~6500W)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1900W (350W~2150W)

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 4.6 W/W 

- Nguồn điện: 220-240V/50HZ

- Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Môi chất lạnh: R32

+ Lượng gas nạp: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	17


PHỤ LỤC 03 – Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật vật tư đi kèm
Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ năm 2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2852/YCBG-BVT ngày 24/04/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục vật tư đi kèm
	Yêu cầu về tính năng,

Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống đồng D6.35 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU
	Mét
	1190

	2
	Ống đồng D9.52 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU
	Mét
	660

	3
	Ống đồng D12.7 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU
	Mét
	345

	4
	Ống đồng D15.9 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU
	Mét
	190

	5
	Bảo ôn D6 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU
	Mét
	1190

	6
	Bảo ôn D10 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU
	Mét
	660

	7
	Bảo ôn D13 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU
	Mét
	345

	8
	Bảo ôn D16 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU
	Mét
	190

	9
	Bảo ôn D28 dày 10mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU
	Mét
	1190

	10
	Giá đỡ
	- Chất liệu thép V.
- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU
	Bộ
	108

	11
	Dây điện 2x2.5mm
	- Kiểu mềm.

- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng

- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5

- Số ruột: 2 ruột

- Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2
	Mét
	4000

	12
	Aptomat 25A
	- Số cực: 2 cực

- Dòng điện định mức: 25A

- Điện áp: 220 - 240V

- Dòng cắt: 6 kA
	Bộ
	108

	13
	Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)
	- Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)
	Bộ
	108


(Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 24/04/2025)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 07/05/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


